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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Nhàn, 

Thư ký phiên họp: Bà Hà Thị Ngọc Anh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia 

phiên họp: Ông Phan Bảo Cường, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

86/2023/TLST-VDS, ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc yêu cầu tuyên bố một người 

đã chết, theo Quyết định mở phiên họp số 23/2024/QĐST-VDS ngày 24 tháng 4 năm 

2024, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị P, sinh năm 1970; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1970;  

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt; 

2. Anh Nguyễn C, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt;  

3. Chị Nguyễn Thị My R, sinh năm 1995; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin giải quyết vắng mặt;   

4. Anh Nguyễn Hải C, sinh năm 2002; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt;   

5. Cháu Nguyễn Hoài T, sinh năm 2007; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình;  

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Hoài T: Bà Trần Thị P (mẹ đẻ); 

Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Trần Thị P yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1970; hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn 

Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là đã chết, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận định:  

[1] Về tố tụng: Người bị yêu cầu tuyên bố đã chết có hộ khẩu thường trú và nơi cư 

trú cuối cùng tại xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Do đó, việc giải quyết thuộc thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo quy định tại 

khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự.  

[2] Về nội dung: Ông Lê Văn Đ, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1970 là chồng của bà 

Trần Thị P, ông Đ có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng tại thôn Q, xã H, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình. Vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2021, do mưa to, gió 

lớn, nước lũ dâng cao, có nguy cơ sạt lỡ làm thiệt hại vùng nuôi tôm tại các hồ tôm mà 

gia đình ông Đ, bà P đang nuôi tại vùng Hói H, thôn H, xã H, ông Đ điều khiển thuyền 

cule chở theo anh Trần Hải Đ là người cùng thôn đã vượt sông Nhật Lệ qua bên kia sông 

để dọn dẹp tài sản và gia cố hồ nuôi tôm, khi thuyền ra giữa sông vì gió to, sóng lớn nên 

khi thuyền cule vừa chạy ra đã bị sóng nhấn chìm khiến ông Đ và anh Đ bị rơi xuống 

sông, anh Đ may mắn cầm được tấm ván gỗ nổi lên nên được anh Phạm Văn A và anh 

Nguyễn Xuân H chạy thuyền ra cứu được còn ông Nguyễn Văn Đ đã bị nước lũ cuốn 

trôi, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. 

Sự việc xảy ra đã được bà con cùng chính quyền thôn và lực lực Công an, Quân đội 

huyện Quảng Ninh tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm qua nhiều ngày nhưng 

vẫn không tìm thấy thi thể của ông Đ. Gia đình đã cố gắng tìm kiếm nhưng đến nay đã 

hơn hai năm vẫn không có tin tức liên quan đến ông Nguyễn Văn Đ. 

Xét thấy, việc bà Trần Thị P yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn Đ chết là có cơ sở 

bỡi lẽ tại giấy chứng nhận kết hôn ngày 25/01/1990 của UBND xã H đã đăng ký kết hôn 

cho bà P, ông Đ. Qua xác minh tại UBND xã H và những người thân của gia đình ông Đ 

cho biết từ khi xảy ra vụ tai nạn chìm thuyền đến ngày 08 tháng 01 năm 2024 không có 

bất cứ thông tin gì liên quan đến ông Nguyễn Văn Đ còn sống. Tòa án đã áp dụng đầy 

đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự: 

Nhắn tin tìm kiếm trên Báo Nhân Dân trong 03 số liên tiếp: Số 24912 ngày 20 tháng 01 

năm 2024, số 24913 ngày 21 tháng 01 năm 2024, số 24914 ngày 22 tháng 01 năm 2024; 

nhắn tin tìm kiếm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao ngày 14 

tháng 01 năm 2024; nhắn tin tìm kiếm đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình ngày 14 tháng 01 năm 2024. Đã hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày 

đăng, phát thông báo đầu tiên nhưng vẫn không có tin tức xác thực gì về việc ông 

Nguyễn Văn Đ hiện đang ở đâu; còn sống hay đã chết. Hiện nay, ông Đ đã biệt tích hơn 

02 năm nên cần chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị P, tuyên bố ông Nguyễn Văn Đ đã 

chết là có căn cứ đúng theo quy định tại Điều 71 của Bộ luật dân sự và các Điều 391, 

392, 393 của Bộ luật tố tụng dân sự.  
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Đương sự không có yêu cầu giải quyết việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố 

đã chết, nên Tòa án không xem xét. 

Phát biểu ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh:  

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Thư ký và thẩm quyền giải quyết 

việc dân sự: Đây là yêu cầu việc dân sự, đương sự có địa chỉ cư trú tại xã H, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Ninh theo quy định tại khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. Thẩm phán, Thư ký đã tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định tại Điều 48, Điều 

51, Điều 177 và Điều 179 của Bộ luật tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý đến khi mở phiên 

họp giải quyết việc dân sự.  

Người yêu cầu chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 70, 71 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung giải quyết việc dân sự: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và lời 

trình bày của người yêu cầu tại phiên họp có căn cứ xác định ông Nguyễn Văn Đ bị 

chìm thuyền và biệt tích từ ngày 17/10/2021 đến nay không có tin tức. Tòa án đã Thông 

báo tìm kiếm ông Đ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không có kết quả. 

Vì vậy, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị P và đề nghị Tòa án tuyên bố ông 

Nguyễn Văn Đ đã chết theo Điều 71 Bộ luật dân sự, các Điều 391, 392, 393 của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

[3] Về lệ phí sơ thẩm: Bà Trần Thị P phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 4 điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điều 228, điều 391, điều 392 và 

Điều 393 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14. 

1. Chấp nhận đơn “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” của bà Trần Thị P. 

Tuyên bố ông Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1970; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình là đã chết từ ngày 18 tháng 10 năm 2023. 

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân, gia đình; quan hệ 

về tài sản và các quan hệ về nhân thân khác của ông Nguyễn Văn Đ được giải quyết như 

đối với người đã chết; tài sản của ông Đ được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế  

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị P phải chịu 300.000 đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền lệ phí đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Toà án số 0003760 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Quảng Ninh. 

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

- VKS huyện Quảng Ninh; 

- THADS huyện Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- UBND xã H; 

- Lưu HS. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Nhàn 

 

 

 

 


